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PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
	I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN.

	Họ và tên:                            Email : 


	Ngày sinh:  
	Giới tính: 
	Địa chỉ thường trú: 

	Nơi sinh: 
	Quốc tịch: 
	Địa chỉ tạm trú: 


	Dân tộc
	Tôn giáo
	Di động

	Số CCCD: 
	Nơi cấp:  Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Ngày cấp: 
	

	Tình trạng sức khỏe:                     Chiều cao:        Cân nặng: 

	Tình trạng hôn nhân: 
Độc thân 



	II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH ( Cha, mẹ, anh , chị, vợ, chồng, con….)

	Họ và tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ thường trú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III/ THÂN NHÂN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY ( Anh, chị. Em, thân nhân, bạn bè…..)

	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ/bộ phận
	Mối quan hệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	IV. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
1. Quá trình học tập ( Anh chị hãy nêu rõ quá trình học tập và các thành tích nổi bật trong thời gian từ cấp Phổ thông trung học đến nay )

	1- Các văn bằng đã đạt được. (Vui lòng liệt kê các bằng cấp chuyên môn mà anh chị đạt được)

	Tên trường
	Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp
	Bằng cấp đạt được

	
	
	
	

	
	
	
	

	2- Các khóa huấn luyện .(Vui lòng liệt kê các khóa học tập/huấn luyện chuyên môn mà anh chị đã dự)

	Đơn vị tổ chức
	Tên khóa học
	Thời gian học
	Chứng chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3- Ngoại ngữ :

	Ngôn ngữ
	Dịch thuật
	Giao tiếp
	Văn bằng và nơi cấp

	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Kỹ năng vi tính. (Vui lòng liệt kê các phần mềm mà anh chị đã học & có thể sử dụng được)

	Các phần mềm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Văn bằng và nơi cấp

	World /2013
	
	
	
	
	

	Powerpoint
	
	
	
	
	

	Excel
	
	
	
	
	

	Pts, AI, Pr, AE,…
	
	
	
	
	

	Pts, AI, …
	
	
	
	
	

	V. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC. (Vui lòng liệt kê từ thời gian gần đây nhất trở về trước)

	Từ  năm:.

	Tên Công ty: 

	Chức vụ: 

	Loại hình công ty
	Ngành sản xuất kinh doanh: 
	Số lượng CNV: 
	Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp: 

	· 

	Lương khởi điểm:


	Lương cuối cùng:


	Lý do nghỉ việc: …………………………………………………………………………………………….


	Từ  

Đến 
	Tên Công ty: 
Địa chỉ: 
	Chức vụ: 

	Loại hình công ty (
	
	Số lượng 
	Loại hình công ty 

	Liệt kê các công đã làm: 

	Lương khởi điểm:


	Lương cuối cùng:


	Lý do nghỉ việc: 


	Mục tiêu phát triển sự nghiệp (Xin mô tả ngắn gọn vị trí/chức vụ mong muốn đạt được?Thời gian để đạt được?)



	Bạn có thể làm việc ngoài giờ không?        Có 
  Đôi khi     
  Không. Vì 

	Bạn có thể làm việc ở Tỉnh, Thành phố khác?    Có     
  Đôi khi 
  Không . Vì: …………………………….……………….…

	Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? : 

	Bạn thích làm việc tập thể hay độc lập? Tại sao? 


	Bạn đã bao giờ phạm sai lầm nào ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành công của dự án hay đe dọa mối quan hệ tốt đẹp của Công ty với khách hàng ? Bạn đã khắc phục sai lầm đó như thế nào: 

Chưa có sai lầm nghiêm trọng nào. 

	Khi được truyển dụng vào Công ty Bạn mong đợi điều gì ?(chọn 03 yêu cầu ưu tiên):  

	Bạn tự đánh giá về mình như thế nào?



	Bạn biết thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi qua:

 Quảng cáo
 Trung tâm Giới thiệu việc làm 


 Bạn bè
 Khác………………………….
 Người thân tại Công ty 



